
STT Dấu thời gian Họ và chữ lót Tên
Giới 

tính

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( ghi tên 

tỉnh, thành phố 

đúng theo Giấy 

Khai sinh )

Địa chỉ thường 

trú (Hộ khẩu có 

tên học viên 

đăng ký học 

hiện tại)

Địa chỉ tạm trú 

(nếu có)

Nếu đã 

học tại 

Trung tâm 

năm học 

vừa qua 

thì ghi cụ 

thể tên lớp

ĐIỂM 

TBCM
HL HK

1 7/25/2021 11:10 TRẦN THỊ KHẢ ÁI Nữ 2/14/2005
Thị Trấn Năm Căn, 

Năm Căn, Cà Mau

Khóm 5, Thị Trấn 

Năm Căn, Năm 

Căn, Cà Mau

Tổ 6, Ấp bầu tre 

1, xã Tân an hội
10A2 7.0 K T

2 7/14/2021 14:59 DƯƠNG QUỐC AN Nam 8/20/2005 TP HỒ CHÍ MINH

Số 96, đường 

Trần Thị Hải, ấp 

mũi lớn 2, xã tân 

an hội, huyện củ 

chi

10A6 5.3 Tb K

3 7/7/2021 20:10 LÊ TUẤN AN Nam 7/13/2005 Củ chi tphcm

Ấp 3A xã tân 

thạnh,tây ,huyện 

củ chi, tphcm

10A5 6.5 Tb T

4 7/24/2021 14:22 TRẦN THỊ THÚY AN Nữ 12/14/2005 TP Hồ Chí Minh

Số nhà 23 đường 

617, Ấp mũi côn 

tiểu xã phước 

hiệp huyện Củ 

Chi TP Hồ Chí 

Minh

10A4 6.5 Tb T

(TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 25/08/2021)

     UBND HUYỆN CỦ CHI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập   -   Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 11
NĂM HỌC : 2021 - 2022



5 #############
NGUYỄN NGỌC 

VÂN
ANH Nữ 11/20/2005

Bệnh viện dịch vụ 

Hồng Thái

36/3 đường tự do 

ấp tân định Xã 

Tân Thông Hội 

Huyện Củ Chi

Không có 10A8 5.0 Tb K

6 7/8/2021 11:35
NGUYỄN THỊ 

LAN
ANH Nữ 11/21/2005

Trung tâm y tế Củ 

Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh

Thôn 8 Hải Lĩnh , 

Tĩnh Gia ,Thanh 

Hoá

Dãy nhà 4c, 

đường số 45, 

Tân Thành ,Tân 

Thông Hội, Củ 

Chi

10A1 7.9 K T

7 7/14/2021 10:09
NGUYỄN THỊ 

LAN
ANH Nữ 4/27/2005 Bình Dương

Ấp 2 đường 222 

xã Hoà Phú 

huyện Củ Chi TP 

Hồ Chí Minh

10A4 6.8 Tb T

8 7/10/2021 20:53
NGUYỄN THỊ 

NHƯ
ANH Nữ 11/5/2005

Trung tâm y tế củ 

chi

117 ấp bến đò 2 

xã tân phú trung
10A9 7.8 K K

9 7/12/2021 11:52
PHẠM NGỌC 

LAN
ANH Nữ 2/5/2004

Vạn Điểm , Huyện 

Thường Tín, 

Thành Phố Hà Nội

Đường tỉnh lộ 8 , 

ấp mũi lớn 1 ,xã 

tân an hội , 

huyện Củ Chi , tp 

HCM

10 8/9/2021 21:31 QUAN LÊ TUẤN ANH Nam 11/14/2005 Củ Chi , Tphcm

Tổ 3 ấp trung 

hiệp thạnh, xã 

trung lập thượng, 

huyện củ 

Chi,tphcm

10A11 5.1 Y K

11 8/9/2021 18:44
TRẦN NHẬT 

MINH
ANH Nữ 10/4/2005 Bệnh viện Củ Chi

Số 188, đường 

Bùi Thị Điệt, ấp 

3, tổ 19,xã Phạm 

Văn Cội, huyện 

Củ Chi

Không có 10A4 6.8 K T

12 8/11/2021 22:40 VŨ THỊ KIM ANH Nữ 10/26/2021

Mỹ Xuyên Vĩnh 

Yên Vĩnh Lộc 

Thanh Hóa

Vĩnh yên vĩnh lộc 

thanh hóa

Số nhà 307, 

đường tỉnh lộ 8 

khu phố 3 thị 

trấn củ chi 

huyện củ chi 

thành phố hồ chí 

minh

10A4 6.5 Tb T



13 7/7/2021 18:20 HÀ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 9/30/2005 Bình dương

Tổ 92a ấp phú 

bình xã phú hòa 

đông huyện củ 

chi TPHCM

10A4 6.7 K T

14 7/30/2021 13:13 Đàm Thanh An Nam 11/23/2005 TP. Hồ Chí Minh không có

Huyện củ chi, xã 

tân thông hội, áp 

bầu sim, hẻm 79

10A1 5.5 Tb T

15 7/19/2021 9:17 MAI HOÀNG ÂN Nam 7/25/2005
Trung tâm Y tế 

Huyện Củ Chi

170, đường Đào 

Văn Thử, ấp 

Xóm Chùa, xã 

Tân An Hội, Thị 

Trấn Củ Chi, tp 

Hồ Chí Minh

10A8 5.1 Tb K

16 8/9/2021 15:40 Lê Hoàng Ân Nam 12/4/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

6/11 ấp Xuân 

Huế Xã Tân An 

Hội huyện Củ Chi

6-Nov 10A8 5.5 Y K

17 7/10/2021 15:48 HÀ GIA BẢO Nam 12/9/2005
Trung tâm y tế 

huyện củ chi

Ấp mũi lớn 1, xã 

Tân An Hội 

,huyện củ chi

10A8 5.7 Tb T

18 ############# NGUYỄN GIA BẢO Nam 7/18/2005 BV Đa khoa Củ Chi

Ấp mũi lớn 2 XÃ 

TÂN AN HỘI 

Huyện Củ Chi TP 

HCM

10A6 7.4 K T

19 7/17/2021 13:05 NGUYỄN GIA BẢO Nam 10/20/2005 TpHCM

427/14 Đường 

Bạch Đằng , 

Phường 15 , 

Quận Bình Thạnh

3/12/12/6 Ấp 

Xóm Đồng , Xã 

Tân Phú Trung , 

huyện Củ Chi

10A7 7.9 K K

20 7/8/2021 16:49 NGUYỄN TẤN BẢO Nam 4/30/2005

Huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ1 ấp 6 xã 

Phước Vĩnh An 

huyện củ chi số 

nhà 2/2

10A5 5.8 Tb T



21 7/18/2021 17:39 PHẠM LÊ GIA BẢO Nam 9/30/2004

BỆNH VIỆN 

HÙNG VƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

149 ấp cây da 

đường Hồ văn 

tắng xã Tân Phú 

Trung huyện củ 

chi

10A11 5.0 Tb K

22 7/26/2021 15:51 TÔ NGUYỄN GIA BẢO Nam 8/7/2004
Thành phố Hồ Chí 

Minh

468 Đường Tỉnh 

Lộ 8, ấp 3, xã 

Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi

Không có 10A1 8.5 G T

23 7/14/2021 21:27
TRẤN HUỲNH 

GIA
BẢO Nam 8/2/2004

Bệnh viện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 1 ấp 3 xã 

Phước vĩnh An 

huyện Củ Chi 

TPHCM

24 7/18/2021 10:46
Nguyễn Hoàng 

Quốc
Bảo Nam 6/28/2005

Thị trấn củ chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 2 khu phố 8 

thị trấn củ chi

Khu phố 1 tổ 6 

Thị Trấn Củ Chi
10A2 7.2 Tb K

25 7/9/2021 20:21
PHẠM NGỌC 

MINH
BĂNG Nữ 12/23/2004

Nhà Hộ Sinh Minh 

Vân - TT Củ Chi

167A , tổ 5 , ấp 

Trung , Lê Minh 

Nhựt , Tân 

Thông Hội , Củ 

Chi

10A1 8.3 G T

26 7/10/2021 22:41 NGUYỄN THANH BẰNG Nam 10/5/2005 TP. HỒ CHÍ MINH

Ấp bàu tre 2 ,xã 

Tân An hội huyện 

Củ Chi,TP. Hồ 

Chí Minh

10A1 5.6 Tb K

27 7/9/2021 18:25 LÊ VĂN BÌNH Nam 4/9/2005 Củ Chi
Bùi Thị Điệt, Ấp 

3, Phạm Văn Cội
10A1 7.3 K T

28 7/14/2021 22:12 NGUYỄN THANH BÌNH Nam 11/13/2005 Tp hồ chí minh

374C ấp 3 tỉnh lộ 

2 xã phước vĩnh 

an huyện củ chi 

TP hồ chí minh

10A3 5.8 Tb T

29 7/19/2021 12:49 TRẦN QUỐC BÌNH Nam 6/7/2005
Huyện Củ chi , TP 

Hồ Chí Minh

407 , 7/9 ấp 2 xã 

Phước Vĩnh An 

huyện Củ chi , 

TP Hồ Chí Minh



30 7/13/2021 1:01 Trần Khánh Bình Nam 1/18/2005 Củ Chi TPHCM
Tổ 4 ấp Cây Sộp 

xã Tân An Hội
10A3 5.5 Tb K

31 7/10/2021 20:44 NGUYỄN HOÀNG BỬU Nam 3/30/2004

Bệnh viện An 

Nhơn Tây , huyện 

Củ Chi , tp.HCM

số 30D , tổ 104 , 

đường 443 , ấp 

Bến Cỏ , xã Phú 

Hòa Đông , 

huyện Củ Chi , 

tp.HCM

10A9 8.8 G T

32 7/8/2021 10:13 TRẦN NGỌC CHÂU Nữ 9/14/2005
Củ Chi Thành Phố 

Hồ Chí Minh

346/20A đường 

Lê Minh Nhựt ấp 

Xóm Huế xã Tân 

An Hội huyện Củ 

Chi Thành phố 

Hồ Chí Minh

10A10 7.5 Tb T

33 7/7/2021 20:26 ĐẶNG MINH CHÍ Nam 9/4/2005 TP Hồ Chí Minh

Đường Trần Thị 

Hải,tổ 10,ấp mũi 

lớn 2,xã Tân An 

Hội,huyện Củ Chi

10A5 6.5 Tb T

34 7/11/2021 16:24 LÊ ANH CHIẾN Nam 9/25/2005
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

357C ,ấp 1 

đường Nguyễn 

Thị Lắng , xã 

Phước Vĩnh An , 

Củ Chi

10A1 5.5 Tb K

35 8/9/2021 17:58
PHẠM NGUYỄN 

QUYẾT
CHIẾN Nam 4/30/2005 Nghệ An

Xã Hưng Xuân 

Huyện Hưng 

Nguyên Nghệ An

10A4 7.1 Tb T

36 7/16/2021 11:52 Nguyễn Minh Chiến Nam 3/2/2004 TPHCM

34 đường 565 ấp 

Xóm Mới, xã 

Trung Lập Hạ , 

Củ Chi

10A8 7.7 K T

37 7/8/2021 20:42 PHÙNG TRÍ
CƯỜN

G
Nam 2/1/2004 Tphcm

Đường số 28, ấp 

3 xã phước vĩnh 

an, huyện củ chi

10A6 6.4 Tb K



38 7/17/2021 15:28 NGUYỄN NGỌC DIỄM Nữ 9/15/2005 TP.HỒ CHÍ MINH

TỔ 1, ẤP ĐỨC 

HIỆP NHUẬN 

ĐỨC, CỦ CHI, 

TP.HỒ CHÍ MINH

10A3 6.5 K T

39 7/11/2021 14:36 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP Nữ 11/24/2005 TP HCM

32 trần tử bình , 

ấp tân định , xã 

tân thông hội, 

huyện củ chi

10A4 6.1 Tb T

40 7/12/2021 12:21 TRẦN THANH DIỆU Nữ 4/13/2005 Củ Chi TPHCM

Số 1 đường 

Nguyễn Thị Lắm 

khu phố hai Thị 

trấn củ chi

41 7/7/2021 18:33 NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 5/13/2002 Củ Chi

37 đường 382 , 

ấp cây sộp , xã 

Tân An Hội , 

huyện Củ Chi 

TPHCM

10A4 7.5 K T

42 7/10/2021 11:50
TRẦN NGUYỄN 

KHÁNH
DUY Nam 7/1/2005

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Bàu Tre 1, 

Tân An Hội, Củ 

Chi, TP.Hồ Chí 

Minh

10A3 8.3 K T

43 7/24/2021 13:58 LÂM THỊ MỸ
DUYÊ

N
Nữ 7/4/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

219,Bà Thiên 

,Xóm Bưng 

,Nhuận Đức , Củ 

Chi, TP.HCM

10A4 5.9 Tb K

44 7/10/2021 11:44 LÊ HÀ MỸ
DUYÊ

N
Nữ 9/17/2005

Bệnh viện CỦ CHI 

.THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

Tổ 1. Khu phố 2. 

Thị trấn củ chi. 

Huyện củ chi. 

Tphcm

Không có 10A8 8.1 K T

45 7/18/2021 17:04
NGUYỄN NGỌC 

MỸ

DUYÊ

N
Nữ 8/8/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Số nhà 21 đường 

bàu giả ấp 2 xã 

phước vĩnh an 

huyện củ chi 

thành phố hồ chí 

minh

10A11 7.7 K T



46 7/23/2021 22:53
NGUYỄN TRẦN 

THUỲ

DUYÊ

N
Nữ 8/28/2005 TP.HCM

40/3 đường cây 

trắc ấp Phú an 

phú hòa đông củ 

chi

129 ấp 12 xã tân 

thạng đông 

huyện củ chi

10A4 5.9 Tb Tb

47 7/8/2021 18:55 Nguyễn Tuấn Duy Nam 5/25/2005
thành phố Hồ Chí 

Minh

đường Cao Thị 

Bèo, số nhà 26, 

ấp Mũi Côn Đại, 

xã Phước Hiệp, 

huyện Củ Chi, 

TP HCM

đường 78, số 

nhà 68a, ấp xóm 

đồng, xã Tân 

Phú Trung, 

huyện Củ Chi, 

TP HCM

10A6 7.1 Tb T

48 7/15/2021 20:30 Lê Thi Thu Duyên Nữ 7/3/2004

Củ Chi . Tỉnh 

thành phố hồ chí 

minh

Số nhà 17 đường 

95 ấp bến đò 2 

xã tân phú trung 

huyện củ chi

Không 10A2 6.3 Tb K

49 7/18/2021 11:17 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 1/2/2004
thành phố Hồ Chí 

Minh

tổ 3 ấp Tiền xã 

Tân Thông Hội 

huyện Củ Chi

10A2 6.0 Tb K

50 7/11/2021 17:25
NGUYỄN THỊ 

THÙY

DƯƠN

G
Nữ 11/21/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

64B, Tổ 8A, Ấp 6 

Đường Cây Bài, 

Xã Phước Vĩnh 

An, Huyện Củ 

Chi, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

10A2 6.4 Tb T

51 7/8/2021 21:20 NGUYỄN VĂN ĐẠI Nam 7/6/2005
Hồng châu - yên 

lạc - Vĩnh phúc

Cẩm la, Hồng 

châu, yên lạc, 

Vĩnh phúc

70/20/đường92/t

ổ13/ấp bến 

đò1/xã Tân Phú 

trung CỦ CHi

10A9 7.7 K T

52 8/1/2021 12:44 NGÔ THỊ ANH ĐÀO Nữ 7/26/2005 Bình Dương

41/7, tổ 4 ấp 1a 

xã hòa phú 

huyện củ chi

10A6 6.6 K T

53 ############# ĐỖ THÀNH ĐẠT Nam 5/23/2005
THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

465 đỗ đăng 

tuyển,ấp ba sòng 

, xã an nhơn tây , 

củ chi

Không



54 7/10/2021 20:52 HỒ TẤN ĐẠT Nam 7/11/2005
Ấp phương bình , 

hậu giang

Ấp phương bình , 

Hậu Giang

Số nhà 7/14 , 

đường 702 , xã 

thái mỹ , củ chi , 

TP hcm

10A9 5.8 Tb K

55 7/11/2021 17:23 HUỲNH TẤN ĐẠT Nam 3/14/2021 Củ chi

Ấp hậu, tổ 4 ,xã 

Tân An Hội 

,huyện Củ Chi, 

số nhà 88 , 

đường 33,

10A5 6.2 Tb T

56 7/7/2021 20:15 LÊ VĂN ĐẠT Nam 4/1/2005
Quảng Ninh, 

Quảng Bình

xã Hiền Ninh, 

huyện Quảng 

Ninh, Quảng Bình

10A5 8.5 G T

57 8/1/2021 21:17 TRẦN TUẤN ĐẠT Nam 4/3/2005 Củ chi

Ấp cây trâm xã 

phú hòa đông 

huyện củ chi

10A1 6.6 K T

58 7/8/2021 11:21 Hà Tuấn Đạt Nam 7/28/2021
Củ chi Thành Phố 

hồ chí minh

373/1 Quốc lộ 22 

Xã tân phú trung 

huyện củ chi

10A6 5.3 Tb K

59 8/9/2021 19:32 Hứa Quốc Đạt Nam 9/6/2005
Bệnh viện Đa 

Khoa Huyện Củ Chi

64B,Ấp Tam 

Tân,Xã Tân An 

Hội,Huyện Củ Chi

10A8 4.4 Y K

60 #############
TRẦN NGUYỄN 

HẢI
ĐĂNG Nam 8/3/2005 Củ Chi TP HCM

ẤP TRẢNG LẮM 

XÃ TRUNG LẬP 

HẠ HUYỆN CỦ 

CHI TP HCM

10A8 5.9 Tb K

61 7/10/2021 12:57
TRẦN KHÁNH 

ANH
Đoan Nữ 8/23/2005 TPHCM

Số nhà 64, 

đường số 11,ấp 

Tân Định, xã Tân 

Thông Hội, 

Huyện Củ Chi

10A1 7.0 K T

62 7/18/2021 16:02 NGUYỄN HƯNG ĐÔNG Nam 1/19/2005
Huyện củ chi thành 

phố hồ chí minh

Ấp 3a xã tân 

thạnh tây huyện 

củ chi thành phố 

hồ chí minh

10A11 8.5 K T



63 7/10/2021 19:02
NGUYỄN PHAN 

TRÍ
ĐỨC Nam 8/22/2002

BV đa khoa Hùng 

Vương,F:12,Q:5,T

P Hồ Chí Minh

4/12 Nguyễn Văn 

Nó,Khu phố 6,Thị 

trấn Củ Chi,Củ 

Chi,TP Hồ Chí 

Minh

10A2 5.3 Tb K

64 7/8/2021 15:26 ĐẶNG VĂN LỢI EM Nam 11/19/2005
Bệnh Viện Hùng 

Vương

Ấp phú thuận xã 

phú mỹ hưng 

huyện củ chi

Ấp ba sòng xã 

an nhơn tây 

huyện củ chi

10A5 7.7 K T

65 8/1/2021 10:59 TRỊNH THẾ EM Nam 6/11/2005 Củ Chi

293 Ấp Ràng Xã 

Trung Lập 

Thượng Huyện 

Củ Chi TP.Hồ 

Chí Minh

10A11 6.9 Tb T

66 7/14/2021 17:09
PHẠM THỊ 

HƯƠNG
GIANG Nữ 5/23/2005

Ngọc Khê, Ngọc 

Lặc, Thanh Hóa

Ngọc khê, ngọc 

lặc, thanh hóa

4/22, đường 94, 

tổ 1, ấp bến đò 

1, xã tân phú 

trung , huyện củ 

chi

10A1 5.8 Tb K

67 7/19/2021 14:22 Đào Văn Giang Nam 2/1/2005
Tri Thuỷ,Phú 

Xuyên,Hà Nội

Vĩnh Ninh,Tri 

Thuỷ,Phú 

Xuyên,Hà Nội

Đối diện 

19A,tổ3,kp4,thị 

trấn Củ Chi

10A2 7.3 K K

68 7/11/2021 12:01
NGUYỄN THỊ 

THÚY
HÀ Nữ 12/27/2005

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Số nhà 22 đường 

47 ấp Tiền xã 

Tân Thông Hội 

huyện Củ Chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10A2 7.1 K T

69 7/10/2021 19:48 PHẠM LÊ XUÂN HÀ Nữ 4/2/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 3,ấp Phú Lợi, 

xã Tân Phú 

Trung,huyện Củ 

Chi,thành phố Hồ 

Chí Minh

10A10 6.8 K T

70 7/17/2021 15:32
NGUYỄN THỊ 

HỒNG
HẢI Nữ 11/12/2005 TP HCM

38 cù lao nguyễn 

kiệu p1 q4

tổ 6 ấp xóm 

chùa xã tân an 

hội

10A2 7.1 K T

71 7/18/2021 10:54
NGUYỄN THỊ 

HỒNG
HẢI Nữ 11/12/2005 TP HCM

38 cù lao nguyễn 

kiệu p1 q4

tổ 6 ấp xóm 

chùa xã tân an 

hội

10A2 7.1 K T



72 7/17/2021 15:43 LÝ THỊ HẠNH Nữ 10/29/2003 Thái Nguyên

Xóm pháng 1-

Phú Đô -Phú 

Lương -Thái 

Nguyên

Ấp Xóm mới - 

xã An Nhơn Tây 

-Củ Chi -tp HCM

10A2 7.7 K T

73 7/15/2021 7:55 NGUYỄN LONG HÀO Nam 7/13/2005
Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi

Tổ 14 , ấp 

thượng , Tân 

Thông Hội, 

TP.Hồ Chí Minh

10A3 8.5 G T

74 7/7/2021 20:26
Nguyễn Ngọc 

Hồng
Hạnh Nữ 5/4/2005

Thành phố Hồ Chí 

Minh

34a, đường 430, 

tổ 9, ấp 1, xã 

Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10A5 7.5 K T

75 7/10/2021 21:05 Liêu Vĩ Hào Nam 4/25/2005
Trung tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi

Ấp Mũi Lớn 1 - 

Xã Tân An Hội
10A9 6.2 Tb T

76 7/9/2021 18:41 Trần Nhật Hào Nam 7/3/2021

Ấp 2 xã Phước 

Vĩnh An huyện củ 

Chi

Ấp 2 xã Phước 

Vĩnh An
Phước Vĩnh An

77 7/9/2021 21:04
NGUYỄN THỊ 

DIỄM
HẰNG Nữ 7/4/2005

Ấp cây trâm , xã 

phú hòa đông 

huyện củ chi thành 

phố hồ chí minh

Ấp cây trâm , xã 

Phú Hòa Đông , 

Huyện củ Chi , 

Tphcm

Ấp cây trâm , xã 

Phú Hòa Đông , 

Huyện củ Chi , 

Tphcm

10A2 7.7 K T

78 7/18/2021 20:21
NGUYỄN THỊ 

DIỄM
HẰNG Nữ 5/4/2005 Củ Chi

Ấp cây trâm, Xã 

Phú Hòa Đông, 

Huyện Củ Chi, 

TPHCMTh

Ấp Cây Trâm, 

Xã Phú Hòa 

Đông, Huyện Củ 

Chi,TPHCM

10A2 7.7 K T

79 8/7/2021 18:52
NGUYỄN THỌ 

DIỄM
HẰNG Nữ 5/4/2005 Củ chi

Ấp Cây Trâm, Xã 

Phú Hòa Đông, 

Huyện Củ 

Chi,TPHCM

10A2 7.7 K T

80 7/8/2021 16:27 NINH THỊ NGỌC HẰNG Nữ 12/30/2005 Bình Dương

Ấp 3 xã Bình 

Mỹ,huyện Củ Chi 

TP HCM

10A10 8.9 G T



81 7/8/2021 11:15 NGÔ NGỌC HÂN Nữ 4/3/2005 Củ Chi

Số 318/5 ,đường 

Nguyễn Thị 

Lắng, tổ 9, ấp 1, 

xã Phước Vĩnh 

An, huyện Củ 

Chi, TP Hồ Chí 

Minh

10A7 7.7 K T

82 8/9/2021 23:29 NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 10/17/2005 Trạm y tế

hẻm 24 đường 

66 ấp xóm đồng 

xã tân phú trung 

huyện củ chi

142 khóm 2 

phường tp sa 

đéc tỉnh đồng 

tháp

10A11 8.0 K T

83 7/7/2021 18:24 NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 1/1/2005

xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM

Tổ 9B, ấp 3 xã 

Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, 

TPHCM

84 7/17/2021 15:30
NGUYỄN NGỌC 

BẢO
HÂN Nữ 12/4/2005

Đường số 67, tổ 

15, Ấp Giữa, Xã 

Tân Phú Trung,Củ 

Chi, TP.HCM.

Đường số 67, tổ 

15, ấp Giữa, Xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, 

TP.HCM

10A2 7.1 K T

85 8/2/2021 14:58 PHẠM THỊ NGỌC HÂN Nữ 11/13/2002

Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 4, xã Phước 

Vĩnh An, huyện 

Củ Chi, TPHCM

10A8 9.0 G T

86 7/8/2021 7:43 PHAN NGỌC GIA HÂN Nữ 7/16/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 2,khu phố 

1,Thị trấn Củ Chi 

,huyện Củ 

Chi,TP.Hồ Chí 

Minh

10A10 8.7 G T

87 7/8/2021 16:04 TRẦN KIM HÂN Nữ 2/9/2005
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 2A xã Hoà 

Phú huyện Củ Chi
10A7 5.8 Tb T

88 7/14/2021 15:17
PHẠM HUỲNH 

NGỌC
HIỂN Nam 1/17/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

22, đường 34, ấp 

Tân Định, Xã 

Tân Thông Hội, 

Huyện Củ Chi, 

Tp Hồ Chí Minh

10A9 6.8 Tb K



89 7/9/2021 10:43 NGUYỄN HOÀNG HIỆP Nam 10/18/2005

Nhà Bảo Sanh 

Minh Tâm - Huyện 

Củ Chi

Tổ 7- Ấp Bàu Tre 

1, Xã Tân An Hội 

- Huyện Củ Chi 

,TP Hồ Chí Minh

10A1 6.7 Tb T

90 7/10/2021 19:09 LÊ TRUNG HIẾU Nam 3/7/2005
Bệnh viện đa khoa 

củ Chi TP HCM

22b đường 420 

tổ 9 ấp 4 xã 

Phước Vĩnh An 

huyện củ Chi TP 

HCM

10A11 8.3 K T

91 8/9/2021 15:32 NGUYỄN HÙNG HIẾU Nam 4/23/2005 TP. Hồ Chí Minh

273/2 Tỉnh lộ 15- 

Tổ 81- Ấp Phú 

An - Phu Hòa 

Đông

10A3 8.1 G T

92 7/30/2021 0:50 NGUYỄN TẤN HIẾU Nam 6/27/2004 TP Hồ Chí Minh

19/13e Nguyễn 

Thị Chiên tổ 7 ấp 

Cây Sộp xã Tân 

An Hội huyện Củ 

Chi

10A2 6.5 Tb T

93 #############
NGUYỄN TRẦN 

MẠNH
HIẾU Nam 2/19/2005

Thành phố Hồ chí 

minh

143 ấp tân tiến 

xã tân thông hội

94 7/8/2021 11:13 NGUYỄN THỊ ÁI HOA Nữ 1/17/2005
Bệnh viện,tỉnh Tây 

Ninh

ấp Xóm đồng,xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10A7 5.8 Tb T

95 7/25/2021 11:38 TRẦN HỒNG HOA Nữ 8/10/2005
Huyện Củ Chi , 

Tp.Hồ Chí Minh

Tổ 4 , Ấp Bàu 

Tre 1 , xã Tân An 

Hội , huyện Củ 

Chi ,Tp.Hồ Chí 

Minh

10A11 9.0 G T

96 7/27/2021 18:50 LÊ
HOÀN

G
Nam 8/14/2005 TP.Hồ Chí Minh

ấp chợ xã Phước 

Thạnh huyện Củ 

Chi TP.Hồ Chí 

Minh

638 quốc lộ 22 10A10 5.8 Tb T

97 7/9/2021 21:46 TRẦN HUY
HOÀN

G
Nam 3/27/2004

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Thôn Vĩnh An Xã 

Song Mai Thành 

Phố Bắc Giang

Tổ 7 Khu Phố 8 

Thị Trấn Củ Chi



98 7/9/2021 10:17 Võ THANH Hoà Nam 11/25/2004
Củ chi thành Phố 

Hồ Chí Minh

Đường số 9 nhà 

số 11 ấp hậu xã 

tân thông hội 

huyện củ chi

11A6 3.2 Kém K

99 8/9/2021 16:46 ĐỖ VĂN HUY Nam 8/19/2005
Tam Hồng - Yên 

Lạc -Vĩnh Phúc

Khu 2 - Thôn 

Phù Lưu - Xã 

Tam Hồng - 

Huyện Yên Lạc - 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Số nhà 37A - 

Đường 31 - Ấp 

Tân Thành - Xã 

Tân Thông Hội - 

Huyện Củ Chi - 

TPHCM

10A8 4.8 Y Tb

100 7/10/2021 10:46 LÊ QUỐC HUY Nam 7/4/2005 Củ Chi LÊ QUỐC HUY 10A2 5.2 Tb K

101 ############# NGUYỄN QUỐC HUY Nam 5/1/2003 Bv Từ Dũ

115 đường cây 

trôm mỹ khánh 

ấp trại đèn xã 

phước hiệp

10A9 9.7 G K

102 7/26/2021 22:09 PHAN NHẬT HUY Nam 8/29/2005 TPHCM

Số 02,đường 

43,ấp tân 

thành,xã tân 

thông hội,huyện 

củ chi,tphcm

10A4 5.9 Tb T

103 7/19/2021 14:50 TRẦN TRỌNG HUY Nam 10/2/2005
Bảo sanh minh 

vân -Củ Chi

Ấp trung xã tân 

thông hội huyện 

củ chi

Tổ 8 169/06 

đường lê minh 

nhật ấp trung

10A3 7.2 K T

104 7/8/2021 20:17
VÕ VƯƠNG 

QUỐC
HUY Nam 1/14/2005

Bệnh Viện Hùng 

Vương , Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Số nhà 01A , 

Đường 406 , Tổ 

1 ấp 2 , Xã 

Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi , 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

10A6 5.7 Tb K

105 7/11/2021 11:11 BÙI THỊ BÍCH
HUYỀ

N
Nữ 10/15/2005 TP. Hồ Chí Minh

136, đường 

Nguyễn Thị 

Rành, ấp Trảng 

Lắm, xã Trung 

Lập Hạ, huyện 

Củ Chi, TP. Hồ 

Chí Minh

10A11 8.8 G T



106 7/26/2021 19:53
NGUYÊN THỊ 

NGỌC

HUYỀ

N
Nữ 1/12/2005

BỆNH VIỆN ĐKKV 

CỦ CHI

ẤP MỸ KHÁNH B 

XÃ THÁI MỸ CỦ 

CHI

107 7/12/2021 15:20 PHẠM THỊ THU
HUYỀ

N
Nữ 8/26/2005

Khu phố 1 thị trấn 

củ chi tp hcm

Ấp cây sộp , tân 

an hội , củ chi tp 

hcm

10A10 7.4 Tb K

108 7/12/2021 8:39 Bùi Công Huy Nam 8/8/2005 Củ Chi , tphcm
Phước Thạnh , 

củ chi , tphcm

37/7 ,Đường 

668,Ấp bàu trâu 

,xã phước 

Thạnh huyện củ 

chi

10A10 6.4 Tb K

109 7/8/2021 14:14 Nguyễn Tấn Huy Nam 10/11/2005 Bệnh viện Củ Chi

12B Đường 560 

Ấp Trảng Lắm 

Xã Trung Lập Hạ 

Huyện Củ Chi

10A7 7.4 K T

110 7/10/2021 20:53 LÊ TRUNG HƯNG Nam 10/26/2005

Bệnh viện đa khoa 

Vạn Hạnh- Quận 

10- Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ấp Xóm Chùa-Xã 

Tân An Hội- 

huyện Củ Chi- 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

10A9 7.8 K K

111 7/9/2021 18:51 HUỲNH THU
HƯƠN

G
Nữ 9/10/2005

Trung Tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi 

TP.HCM

80/43B đường 

363 ấp mũi lớn 2 

xã tân An Hội

10A1 6.6 Tb T

112 7/7/2021 21:37 NGUYỄN MAI
HƯƠN

G
Nữ 11/15/2005

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 7, Ấp Mũi Lớn 

2 , Xã Tân An 

Hội, Huyện Củ 

Chi ,Thành Phố 

Hồ Chí Minh

113 7/8/2021 13:15
NGUYỄN PHAN 

NHĨ
KHA Nam 11/15/2005 TP.HCM

47/33 - Đường 

số 3 - Ấp Bàu 

Sim - Xã Tân 

Thông Hội - 

Huyện Củ Chi

10A9 7.4 Tb T

114 7/14/2021 18:35 TRẦN NHẬT KHA Nam 5/24/2004

Tổ 4 ấp an bình xã 

trung an huyện củ 

chi tphcm

1/1C tổ 4 ấp an 

bình xã trung an 

huyện củ chi 

tphcm

10A4 5.5 Tb T



115 7/22/2021 12:19 ĐẶNG NGUYÊN
KHAN

G
Nam 11/4/2005

Bện viện Từ Dũ 

tphcm

Tổ1 khu phố 5 thị 

trấn củ chi
10A11 7.9 K T

116 7/14/2021 22:21 TRẦN VĨ
KHAN

G
Nam 3/17/2005

Xã Định An, huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên 

Giang

Ấp An Phước, xã 

Định An, huyện 

Gò Quao, tỉnh 

Kiên Giang

Đường Hoàng 

Đình Nghĩa, ấp 

Trảng Lắm, xã 

Trung Lập Hạ, 

huyện Củ Chi, 

TP.HCM

10A3 8.1 K T

117 7/18/2021 12:10 LÊ MỸ
KHAN

H
Nữ 2/28/2005 Củ Chi

Ấp bàu tre 2 Xã 

Tân An Hội, 

huyện Củ Chi 

,TP.HCM

10A6 9.1 G T

118 7/9/2021 19:45 TRẦN QUỐC
KHÁN

H
Nam 9/2/2005 Bình dương

Ấp 2a xã hòa phú 

huyện củ chi tp 

hồ chí minh

10A1 7.2 K T

119 7/14/2021 15:31
TRẦN THỊ 

QUỲNH

KHÁN

H
Nữ 2/28/2005

Bệnh viện Từ Dũ - 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 11 , đường 36 

hẻm 65 ấp 

thượng xã tân 

thông Hội huyện 

Củ Chi TPHCM

10A2 6.4 Tb K

120 7/8/2021 20:24 TRỊNH GIA
KHÁN

H
Nữ 12/29/2005 TPHCM

Tổ 2 KP2, 62/1 

đường Nguyễn 

Thị Triệu Thị 

Trấn Củ Chi 

Huyện Củ Chi 

TPHCM

10A9 6.0 Tb T

121 7/11/2021 17:14 HUỲNH ANH KHÔI Nam 10/22/2021
Trung tâm y tế củ 

chi

141/17/8 tám 

danh phường 4 

quận 8 tphcm

110 đường số 

13 ấp tân tiến xã 

tân thông hội 

huyện củ chi

10A11 6.8 Tb T

122 7/12/2021 14:57 NGUYỄN HỮU
KHƯƠ

NG
Nam 4/6/2005

Ấp Trảng Lắm,xã 

Trung Lập 

Hạ,huyện Củ 

Chi,TP.Hồ Chí 

Minh

Ấp Trảng Lắm,xã 

Trung Lập 

Hạ,huyện Củ 

Chi,TP.Hồ Chí 

Minh

10A11 8.4 K T



123 7/9/2021 18:31 TRẦN HOÀNG
KHƯƠ

NG
Nam 6/8/2005 Củ chi

28A 421 ấp4 xã 

phước vĩnh an
10A1 8.6 G T

124 7/24/2021 23:47 Nguyễn Văn Ngọc Khánh Nam 4/6/2005
Củ Chi,Tp.Hồ Chí 

Minh

Ấp Bến Đò 1,Tân 

Phú Trung Củ 

Chi,Tp.Hồ Chí 

Minh

Không 10A3 5.7 Tb T

125 7/7/2021 20:17 ĐẶNG TUẤN KIỆT Nam 9/17/2005

Trung Tâm y tế 

Huyện Củ Chi Tp 

Hồ Chí Minh

Ấp Mỹ Khánh A , 

Xã Thái Mỹ , 

Huyện Củ Chi , 

Thành Phố Chí 

Minh

10A5 6.0 Tb T

126 7/17/2021 20:33 TRẦN ANH KIỆT Nam 8/8/2005 Huyện Củ Chi

585, đường Lê 

Minh Nhựt, ấp 

Mũi Lớn 2, xã 

Tân An Hôii, 

huyện Củ Chi

Không 10A1 6.6 Tb K

127 7/10/2021 20:50
NGUYỄN CAO 

TUẤN
KiỆT Nam 2/1/2005

Trung Tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi

Tổ 2 Ấp Bàu Cạp 

Xã Nhuận Đức 

Huyện Củ Chi

10A8 5.2 Tb T

128 7/10/2021 19:55 CAO THÙY LINH Nữ 8/7/2003

Ấp5 xã Phước 

Vĩnh An huyện củ 

chi tp hcm

Ấp5 xã Phước 

Vĩnh An huyện 

củ chi tp hcm

10A11 6.4 Tb T

129 7/10/2021 8:11 CHỬ HỒNG LINH Nam 4/28/2004 HỒ CHÍ MINH Không có

42/5c hẻm 109 

ấp chánh xã tân 

thông hội huyện 

củ chi thành phố 

hồ chí mịn

130 7/11/2021 13:59 PHAN PHƯƠNG LINH Nữ 6/10/2005

Bệnh viện đa khoa 

khu vực củ chi 

thành phố hồ chí 

minh

Số nhà 64 tổ 11 

ấp xóm mới xã 

trung lập hạ 

huyện củ chi 

thành phố hồ chí 

minh

Không 10A7 9.1 G T



131 7/8/2021 20:11 TRẦN KHÁNH LINH Nam 1/3/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

19/18 đường số 

10, tổ 9, ấp bàu 

sim xã tân thông 

hội huyện củ chi

10A4 7.1 K T

132 ############# TRẦN THỊ LINH Nữ 10/2/2005 TPHCM

Ấp 1 xã Hòa Phú 

huyện Củ Chi 

Tphcm

10A6 5.5 Y Tb

133 7/22/2021 22:39 Lê Thị Mỹ Liên Nữ 8/20/2004
Huyện củ chi thị 

trân củ chi Tphcm

Số nhà 708 

đường Ql22 tổ 5 

khu phố 2

10A8 6.6 Tb T

134 7/15/2021 18:14 Hồ Yến Linh Nữ 6/15/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

557 đường lê 

minh nhựt ấp mũi 

lớn 2 xã tân an 

hội huyện củ Chi 

TP HCM

10A3 5.3 Tb K

135 7/8/2021 19:26 HƯỚNG HỒNG LOAN Nữ 10/28/2005 Tp.Hồ Chí Minh

1987,ấp 2, xã 

bình mỹ, huyện 

củ chi, tphcm

10A6 5.4 Tb T

136 7/24/2021 18:37 CÙ NGUYÊN LỘC Nam 10/3/2005
Bệnh Viện Từ Dũ - 

TP Hồ Chí Minh

Tổ 7, ấp Mũi Lớn 

1, xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi, 

TP Hồ Chí Minh

10A8 7.6 K T

137 7/16/2021 18:26 LÊ THÀNH LỘC Nam 7/24/2005
Trung Tâm Y Tế 

Đồng Nai

Ấp Phú Lợi - Phú 

Trung - Tân Phú - 

 Đồng Nai

Ấp trảng lắm xã 

trung lập hạ 

huyện củ chi

10A8 6.0 Tb K

138 7/10/2021 10:44 NGUYỄN TẤN LỘC Nam 7/21/2005

Bệnh viện phụ sản 

hùng vương thành 

phố hồ chí minh

Ấp cây trâm ,xã 

phú hoà đông

Tổ 5, ấp phú 

hiệp, xã phú hoà 

đông , huyện củ 

chi

10A2 7.0 K T

139 8/13/2021 21:48 TRẦN HỮU LỢI Nam 5/2/2004
Bệnh viện đa khoa 

Tây Ninh

Ấp Long Phú, xã 

Long Vĩnh huyện 

Châu Thành tỉnh 

Tây Ninh

Hương lộ 2 ấp 

Trảng Lắm xã 

Trung Lập Hạ 

huyện Củ Chi

10A10 7.8 K T



140 7/16/2021 20:42 NGUYỄN HỮU LUÂN Nam 8/29/2005
Củ Chi Thành Phố 

Hồ Chí Minh

21A đường Lý 

Thị Chừng ấp 

Phú Bình xã Phú 

Hòa Đông huyện 

Củ Chi Thành 

Phố Hồ Chí Minh

10A2 6.7 Tb K

141 7/11/2021 9:39 CHÂU THỊ TRÚC LY Nữ 10/27/2005 TP Hồ Chí Minh

tổ 11 ấp Phú Lợi 

Tân Phú Trung 

Củ Chi TpHCM

10A3 7.5 K T

142 7/10/2021 19:12 HỨA THỊ XUÂN MAI Nữ 2/5/2005
Thành Phố Hồ 

Chính Minh

24, Đường Bùi 

Thị Bùng, Ấp Bàu 

Tre 1, Xã Tân An 

Hội, Huyện Củ 

Chi

10A8 7.3 K T

143 7/27/2021 12:06 LÊ THỊ TUYẾT MAI Nữ 3/4/2005
Huyện củ chi, tp 

Hồ Chí Minh

93/20D, ấp bàu 

tre 1
,

144 7/10/2021 11:38
NGUYỄN THỊ 

NGỌC
MAI Nữ 5/18/2005 Củ chi

Ấp mỹ khánh A , 

xã thái mỹ , 

huyện củ chi

10A2 7.8 K T

145 7/10/2021 16:16
LÊ NGUYỄN 

THIỆN
MINH Nam 5/10/2005

Bệnh viện Từ Dũ 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Đường 14a tổ 1 

khu phố 1 Thị 

Trấn Củ Chi

10A8 5.9 Tb K

146 8/9/2021 21:19 NGUYỄN LÊ MINH Nam 1/24/2002 TT Huế

Tổ 2 ấp trảng 

lắm xã trung lập 

hạ củ chi

10A11 4.6 Y Tb

147 7/10/2021 20:52
NGUYỄN THỊ 

CẨM
MY Nữ 3/6/2005

Trung tâm y tế Củ 

Chi

15/1a đường 696 

ấp Bình Thượng 

2, xã Thái Mỹ 

Huyện Củ Chi, 

TPHCM

10A9 5.3 Tb T

148 7/10/2021 14:07 PHẠM THỊ KIỀU MY Nữ 5/29/2005
Trung tâm Y Tế Củ 

Chi

53/1, Nguyễn Thị 

Lắng, đường 97, 

ấp Giòng Sao, xã 

Tân Phú Trung, 

Củ Chi, TPHCM

10A2 8.9 G T



149 7/8/2021 22:30
TRẦN NGUYỄN 

THẢO
MY Nữ 4/18/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

82, tổ 9, khu phố 

2 , đường tỉnh lộ 

8 , Thị Trấn Củ 

Chi

10A6 7.4 K T

150 8/9/2021 15:45 Trần Thị Thảo My Nữ 6/27/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Lộ 3 ấp tân lập 

số nhà 21 đường 

42 xã tân Thông 

Hội huyện củ Chi

10A8 4.9 Y K

151 7/9/2021 20:01 TRẦN PHƯƠNG NAM Nam 8/15/2005 Campuchia

Số nhà 21 đường 

42 tổ 4 ấp tân lập 

xã tân thông hội 

huyện củ Chi

10A1 6.1 Tb T

152 ############# NGUYỄN TUYẾT NGHI Nữ 9/26/2005 Hồ Chí Minh 

Số nhà99, 

Đường 355, ấp 

Hậu, xã Tân An 

Hội, huyện củ chi 

10A1 6.1 Tb T

153 7/12/2021 21:14 PHẠM HOÀNG NGHI Nam 10/20/2005 An Giang

Ấp 1/Xã Vĩnh 

Xương/Thị Xã 

Tân Châu/Tỉnh 

An Giang

20B/Đường 

380/Ấp Bàu Tre 

2/Xã Tân An 

Hội/Huyện Củ 

Chi/Thành phố 

Hồ Chí Minh

10A4 8.6 K T

154 7/7/2021 19:10
NGUYỄN LÂM 

THÀNH
NGHĨA Nam 6/25/2004 TP Hồ Chí Minh

ấp Đình xã Tân 

Phú Trung huyện 

Củ Chi

10A4 7.8 K T

155 7/7/2021 22:30 CÁI THỊ HỒNG NGỌC Nữ 5/21/2005
Bệnh viện Củ Chi , 

Tphcm

238/D , đường 

Lê Minh Nhựt , 

ấp Thượng , xã 

Tân Thông Hội , 

huyện Củ Chi , 

tphcm

10A5 8.5 K T

156 7/13/2021 11:35 DƯ HỒNG NGỌC Nam 1/3/2005

Trung Tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi , 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 4 , Ấp Bàu 

Tre 2 , Xã Tân 

An Hội , Huyện 

Củ Chi , TP Hồ 

Chí Minh

10A8 9.2 G T



157 7/21/2021 19:05 HUỲNH KIM NGỌC Nữ 7/9/2005 Đồng Tháp

55/1 , đường 72 , 

ấp đình , xã Tân 

Phú Trung

160 , đường 71 , 

ấp đình , xã Tân 

Phú Trung

10A7 4.2 Y K

158 7/20/2021 9:11 LÊ HỒNG BẢO NGỌC Nữ 12/17/2005 Bệnh Viện Củ Chi

Tổ 4,Khu phố 3, 

Thị trấn Củ Chi, 

TP. Hồ Chí Minh

10A7 7.7 K T

159 7/8/2021 19:20 LÊ KIM NGỌC Nữ 3/30/2005
Thành phố hồ chí 

minh

Đường 379 ấp 

bầu tre 2,xã tân 

an hội, củ chi

10A7 5.9 Tb K

160 7/11/2021 9:34 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC Nữ 7/15/2005
Thành phố hồ chí 

minh
ẤP BÀU TRE 2 10A3 6.6 K T

161 7/8/2021 9:53 ĐINH THỊ THẢO
NGUY

ÊN
Nữ 3/17/2005

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Cây Trôm, xã 

Phước Hiệp, 

huyện Củ Chi, Tp 

HCM

10A6 7.0 Tb T

162 7/29/2021 13:46 NGUYỄN NGỌC
NGUY

ÊN
Nữ 11/10/2005

Ấp chánh xã Bình 

Hòa Bắc huyện 

Đức Huệ tỉnh Long 

An

Ấp Chánh xã 

Bình Hòa Bắc 

huyện Đức Huệ 

tỉnh Long An

Số 48 đường 

Nguyễn Văn 

Khạ Tổ 3 khu 

phố 1 Thị trấn 

Củ Chi

10A6 9.1 G T

163 7/8/2021 22:17 PHẠM PHƯƠNG
NGUY

ÊN
Nữ 10/22/2005 Bình Dương

Ấp chợ xã trung 

an huyện củ Chi
Không 10A5 6.2 Tb K

164 7/9/2021 21:20 TRẦN HẢI
NGUY

ÊN
Nam 12/16/2003 Củ Chi

1/12 đường 642 

ấp Phước Hưng 

xã Phước Thạnh 

Huyện Củ Chi 

TPHCM

10A2 8.8 G T

165 7/10/2021 13:09 Lê Trương Tuyết Ngân Nữ 7/12/2005
nhà bảo sanh Bình 

Dương

tổ 3 ấp 3 xã bình 

mỹ huyện củ chi
10A11 7.9 K T

166 7/9/2021 21:52 Liêu Thị Kim Ngân Nữ 12/6/2005
Bệnh viện đa khoa 

Củ Chi

Đường tỉnh lộ 8 

Ấp Tây xã Tân 

An Hội Huyện Củ 

Chi

10A4 6.2 Tb T

167 7/7/2021 18:26 Lữ Thị Kim Ngân Nữ 1/2/2005 TP.Hồ Chí Minh

470 ấp3 tỉnh lộ 2 

xã Phước Vĩnh 

An huyện Củ Chi 

TP.Hồ Chí Minh

10A4 5.8 Tb T



168 7/11/2021 15:27 ĐỖ MINH NHÃ Nam 9/17/2005
Bệnh viện An 

Nhơn Tây

Ấp An Bình, Xã 

Ăn phú, Huyện 

Củ Chi

10A10 6.6 Tb K

169 7/26/2021 10:08 HUỲNH THANH NHÃ Nữ 12/8/2021
TPHCM huyện Củ 

Chi

55/30/2A Ấp Cây 

Da Xã Tân Phú 

Trung huyện Củ 

Chi TPHCM

10A3 8.3 G T

170 8/4/2021 17:25 PHAN TRUNG NHÂN Nam 5/20/2002 TPHCM

233 Tỉnh Lộ 8 Ấp 

2 A Xã Tân 

Thạnh Tây Củ 

Chị TPHCM

10A7 8.7 G T

171 7/8/2021 12:52 ĐẶNG CÔNG NHẬT Nam 6/1/2005
Đức Hiệp,Mộ 

Đức,Quảng Ngãi

75/6 đường số 

5,ấp bàu sim Tân 

Thông Hội,Củ 

Chi,TP.Hồ Chí 

Minh

10A6 6.1 Tb T

172 7/17/2021 20:46 LÊ ĐOÀN MINH NHẬT Nam 10/16/2005
Trung tâm y tế Củ 

Chi TP HCM

Đường 355 , ấp 

Xóm Huế ,xã Tân 

An Hội , huyện 

Củ Chi , TP HCM

10A11 8.7 G T

173 7/17/2021 15:39 LÊ MINH NHẬT Nam 12/7/2004 TP. Hồ Chí Minh
Khu phố 2, Thị 

Trấn Củ Chi
10A2 6.1 Tb T

174 7/13/2021 19:01
NGUYỄN 

TRƯỜNG
NHẬT Nam 4/23/2005

Thành phố hồ Chí 

Minh

Ấp 1 xã Phước 

Vĩnh An, huyện 

củ chi

10A2 6.8 Tb T

175 7/16/2021 14:30
NGUYỄN NGỌC 

YẾN
NHI Nữ 10/28/2005 Củ Chi ,TP HCM

Ấp bến đò2,xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi 

,TP HCM

Không 10A7 7.6 K T

176 #############
NGUYỄN THỊ 

TUYẾT
NHI Nữ 11/8/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

2/10 đường 413 

ấp 3 xã phước 

vĩnh an huyện củ 

chi

10A9 5.0 Tb K



177 7/8/2021 11:25 VÕ CAO THANH NHI Nữ 2/4/2005
Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

245/69/28 

Nguyễn Trãi 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh,Quận 

1,Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đường 47, tổ 4 

hẻm 18, ấp 

Tiền, xã Tân 

Thông Hội, 

huyện Củ Chi

10A6 7.9 K T

178 7/8/2021 20:06 TRẦN NGỌC
NHUN

G
Nữ 8/30/2005

Trung tâm Y tế 

Huyện Hóc Môn - 

TP.Hồ Chí Minh

126/5,tổ 8,ấp 

Trung,đường 

53,xã Tân Thông 

Hội,huyện Củ Chi

10A7 7.4 K T

179 7/8/2021 20:36 VÕ THỊ CẨM
NHUN

G
Nữ 11/2/2005

Trung tâm y tế Củ 

Chi

Tổ 6, ấp tiền xã 

Tân Thông Hội, 

Huyện Củ Chi 

TP.Hồ Chí Minh

10A7 8.0 G T

180 7/11/2021 20:15 HỒ HUỲNH NHƯ Nữ 10/17/2021
Bình Dương thành 

phố Hồ Chí Minh

539/12a , ấp Bốn 

phú xã Trung An
10A3 7.7 K T

181 7/10/2021 20:44 HUỲNH QUỲNH NHƯ Nữ 7/8/2005 Củ Chi

350, tỉnh lộ 8, tổ 

2, khu phố 4, Thị 

Trấn Củ Chi

132,ấp bàu sim , 

xã Tân Thông 

Hội , huyện Củ 

Chi

10A4 8.0 G T

182 7/7/2021 18:47 HUỲNH THẢO NHƯ Nữ 9/30/2005

Bệnh viện Hùng 

Vương, Thành phố 

Hồ Chí Minh

246,Đường Cao 

Thị Bèo, tổ 3, Ấp 

mũi côn tiểu,xã 

phước 

hiệp,huyện củ 

chi,thành phố hồ 

chí minh

10A4 7.5 K T

183 7/8/2021 12:31 LÂM TÂM NHƯ Nữ 3/21/2005 TP.HỒ CHÍ MINH

3/51/2b,đường 

86,ấp xóm đồng, 

xã tân phú trung

10A7 8.7 K T

184 7/8/2021 8:18 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 8/29/2005

Huyện củ chi, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 12,ấp 5, Xã 

Phước Vĩnh An, 

củ chi, thành phố 

Hồ Chí Minh

10A10 7.8 K T



185 7/8/2021 10:10
NGUYỄN THỊ 

HUỲNH
NHƯ Nữ 1/12/2005

Bệnh Viện Từ Dũ - 

Quận 1 - Thành 

phố Hồ Chí Minh

157 đường số 21 

ấp Tân Lập xã 

Tân Thông Hội 

huyện Củ Chi

10A6 7.5 K T

186 ############# NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ Nữ 9/22/2004

nhà hộ  sinh  quận 

Tân  Bình  , tp.Hồ 

Chí Minh

M09 F Khu phố 4 

, .phường Tân 

Thới Nhất , Q.12

tổ 13 , 3/31/1,ấp 

Xóm Đồng ,xã 

Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

không có

187 7/25/2021 11:09 Phạm Hoài Nhân Nam 2/2/2005
Huyện Củ 

Chứ,TPHCM

Số 42, đường số 

12, ấp Chánh, xã 

Tân thông hội, 

huyện Củ chi

10A6 8.9 G T

188 7/8/2021 5:37 Thái Thị Hồng Nhung Nữ 1/16/2006 Nghệ An
Diễn Thọ, Diễn 

Châu, Nghệ An.

Tổ 9, ấp Cây 

Sộp, Tân An 

Hội, Củ Chi, TP. 

HCM

10A9 7.9 K T

189 8/9/2021 13:20 Tô Quỳnh Như Nữ 9/16/2005 Tp. Hồ Chí Minh

số 10 đường 422 

ấp 6 xã phước 

vĩnh an

190 7/7/2021 20:23 Nguyễn văn nhứt Nam 2/6/2004 An giang

Ấp phú hòa xã an 

phú huyện tịnh 

biên tỉnh an giang

Ấp cây xộp Xã 

tân an hội huyện 

củ chi

10A3 6.8 Tb T

191 7/8/2021 22:20 Phan Minh nhựt Nam 11/9/2003
Thành phố Hồ chí 

minh

105/21 Nguyễn 

Tư giản phường 

12 quận gò vấp

55/33a đường 

89 ấp cây da xã 

tân phú trung 

huyện củ chi

192 7/14/2021 16:32 ĐẶNG THỊ KIỀU OANH Nữ 8/27/2005
Trung tâm y tế củ 

chi

Ấp trung xã tân 

thông hội huyện 

củ chi

Ấp trung xã tân 

thông hội huyện 

củ chi

10A7 6.4 Tb T

193 7/16/2021 22:28 LÊ TÂN PHÁT Nam 6/21/2005 Từ Dũ.TPHCM

64 Ấp Tân 

Tiến,xã Tân 

Thông Hội,huyện 

Củ Chi

Không 10A7 7.6 K T



194 8/1/2021 11:40 NGUYỄN TIẾN PHÁT Nam 12/1/2005
Minh Dân tỉnh lộ 8 

Củ Chi TPHCM

1020/4 tổ 2 ấp 

Trung Hưng xã 

Trung Lập 

Thượng Huyện 

Củ Chi TPHCM

Không 10A11 6.2 Tb T

195 7/25/2021 14:05 TRIỆU TẤN PHÁT Nam 8/8/2005 Bệnh viện củ chi

Ấp mũi lớn 1 tổ 6 

xã Tân an hội 

huyện củ chi

10A3 6.5 K T

196 7/24/2021 11:21 VÕ HOÀNG
PHON

G
Nam 7/8/2005

Củ Chi , Thành 

Phố Hồ Chí Minh

510a ấp 4 xã 

Phước Vĩnh An 

Huyện Củ Chi 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh

10A4 8.6 G T

197 7/9/2021 18:58 LÊ HOÀNG PHÚC Nam 2/19/2005
Thanh pho Ho Chi 

Minh

To 12a, ap Xom 

Moi , xa Trung 

Lap Ha , huyen 

Cu chi

So 22/2 duong 

Nguyen Giao, 

khu pho 2, Thi 

tran Cu chi, 

huyen Cu chi

10A1 8.5 G T

198 7/8/2021 13:21
NGUYỄN NGÔ 

MINH
PHÚC Nam 7/7/2005 An Giang

Lộ 10 ấp tân định 

xã tân thông hội 

huyện củ chi

10A6 5.0 Tb K

199 7/10/2021 13:56
NGUYỄN TRẦN 

GIA
PHÚC Nam 10/28/2005 Bình Dương

Tổ 2, Ấp 3, Xã 

Bình Mỹ ,Huyện 

Củ Chi

10A2 7.3 K T

200 7/16/2021 18:53 VÕ TRỌNG PHÚC Nam 7/12/2005
Trung tâm Y tế 

huyện Củ Chi

6/2, tổ7, đường 

Suối Lội, ấp Bàu 

Sim,xã Tân 

Thông Hội, 

huyện Củ Chi, tp 

Hồ Chí Minh

10A8 6.6 Tb T

201 7/11/2021 17:22 HUỲNH TIỂU
PHỤN

G
Nữ 10/11/2005 Vĩnh Long

Ấp Phú Thuận 1, 

xã Đồng Phú, 

Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long

287, Ấp Phú 

Hiệp , xã Phú 

Hòa 

Đông,Huyện Củ 

Chi, TP HCM

10A2 7.2 K T



202 7/18/2021 11:00 NGÔ TRẦN KIM
PHỤN

G
Nữ 8/11/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 8 ấp mũi lớn 

2 xã Tân An Hội 

huyện củ Chi

10A2 5.5 Tb K

203 7/9/2021 19:24 HUỲNH THANH
PHƯƠ

NG
Nam 8/23/2005 TP.Hồ Chí Minh

49B đường 64 tổ 

4 ấp Giòng sao 

xã Tân Phú 

Trung huyện Củ 

Chi TP HCM

10A1 7.2 K T

204 ############# HUỲNH THANH
PHƯƠ

NG
Nam 8/23/2005 TP.Hồ Chí Minh 

49B, đường 64, 

tổ 4, ấp Giòng 

Sao, xã Tân Phú 

Trung huyện Củ 

Chi TP.HCM

10A1 7.2 K T

205 7/13/2021 15:56 LÊ HOÀI
PHƯƠ

NG
Nam 3/3/2005 Củ Chi

209, đường tỉnh 

lộ7, Ấp bình hạ 

tây, xã thái mỹ, 

huyện củ chi

10A3 7.4 K T

206 ############# LÊ HOÀNG
PHƯƠ

NG
Nam 4/18/2005 Củ chi

 Tổ 4 ấp xóm 

chùa xã tâm an 

hội huyện củ chi 

10A4 5.8 Tb K

207 7/8/2021 14:11 CAO ĐÀO BÍCH
PHƯỢ

NG
Nữ 10/21/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 15 Ấp Giữa 

Xã Tân Phú 

Trung Huyện Củ 

Chi

10A10 5.9 Tb Tb

208 7/26/2021 11:44
Nguyễn Hoàng 

Tấn
Phát Nam 10/25/2005 Củ Chi

Tổ 8 Ấp Trung 

Xã Tân Thông 

Hội Huyện Củ Chi

Số nhà 31a 

đường số 21 Ấp 

Tân Định Xã 

Tân Thông Hôi

10A3 5.8 Tb T

209 7/13/2021 6:53 Vũ Xuân Phát Nam 9/16/2005
Đắk Lắk, Thành 

phố Buôn Ma Thuật

1676,tỉnh lộ 8 , 

ấp 1 , xã hoà 

Phú, huyện Củ 

chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

1676,tỉnh lộ 8 , 

ấp 1 , xã hoà 

Phú, huyện Củ 

chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

10A4 5.6 Tb K



210 7/8/2021 16:03 Nguyễn Võ Hoàng Phúc Nam 9/9/2005 Củ chi

50/626ấp mũi 

côn đại xã phước 

hiệp huyện củ chi 

TP HCM

10A7 5.6 Tb K

211 8/9/2021 15:39 ĐẶNG NGUYỆT QUẾ Nữ 12/1/2005 TPHCM

Đường số 4, ấp 

bàu sim, xã tân 

thông hội, củ chi, 

tphcm

10A8 4.8 Y K

212 7/15/2021 17:44 PHAN ANH QUỐC Nam 8/7/2005 TP. Hồ Chí Minh

98A, đường tỉnh 

lộ 2, ấp Trảng 

Lắm, xã Trung 

Lập Hạ, huyện 

Củ Chi, TP. Hồ 

Chí Minh

213 7/14/2021 17:58 TÔ THANH QUÝ Nam 5/10/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

669A Đường Bùi 

Thị Điệt , Ấp Bàu 

Cạp . Xã Nhuận 

Đức

10A1 7.9 K T

214 7/7/2021 18:59 NGUYỄN TẤN SANG Nam 9/13/2005
Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi

Ấp Bàu Cạp xã 

Nhuận Đức 

huyện Củ Chi

Không 10A4 6.8 Tb T

215 8/11/2021 22:58 NGUYỄN THANH SANG Nam 10/11/2005 Củ chi

Đường 409 tổ 16 

ấp 3 xã phước 

vĩnh an huyện củ 

chi thành phố hồ 

chí minh

10A8 5.6 Tb K

216 7/17/2021 16:44 NGUYỄN THANH SANG Nam 1/13/2004
Bệnh viện củ chi. 

TP Hồ Chí Minh

42 đường lê thị 

siêng Ấp tiền Xã 

tân thông hội 

Huyện Củ Chi

10A9 5.8 Tb K

217 7/10/2021 22:12 TRẦN TUẤN SANG Nam 3/10/2005
Thành phố hồ chí 

minh

Khu nhà ở an lộc 

lô 25, tổ 3,ấp 

trảng lắng,xã 

trung lập hạ, 

huyện củ chil

10A6 3.6 Y K



218 7/18/2021 10:32 NGUYỄN THANH SƠN Nam 1/14/2005 TPHCM

368 Lê Minh 

Nhựt, ấp Xóm 

Huế, xã Tân An 

Hội, Củ Chi, 

TPHCM

10A2 5.2 Tb Tb

219 7/10/2021 23:49 LƯU CHÍ TÀI Nam 2/5/2005 TPHCM

Ấp 2 đường 231 

xã Hoà phú 

huyện củ chi

10A6 6.7 K K

220 7/9/2021 18:35 LÊ THỊ THANH TÂM Nữ 6/21/2005 TP.HCM

Số nhà 298, 

đường 489, ấp 1 

xã Phạm Văn Cội 

huyện Củ Chi

10A1 7.5 K T

221 7/8/2021 20:45 PHAN MINH TÂM Nam 10/27/2005
Nhà bảo sanh 

Minh Vân

Số nhà 51B 

đường số 13 ấp 

Tân Định xã Tân 

Thông Hội Huyện 

Củ Chi

10A1 5.5 Tb K

222 #############
TRÀ PHẠM 

NGÂN
TÂM Nữ 9/9/2005 Củ Chi 

263/14B ấp Mỹ 

Khánh Xã Thái 

Mỹ huyện Củ Chi 

tp.HCM

10A10 5.3 Y Tb

223 7/20/2021 13:03 PHẠM TRỌNG TẤN Nam 1/19/2005 Tp Hồ Chí Minh

8/1A đường 430, 

ấp 1 xã Phước 

Vĩnh An, Củ Chi

không có 10A7 7.0 K K

224 7/7/2021 18:25 Nguyễn Thị Tâm Nữ 7/26/2005
Bệnh viện Đa 

Khoa Bình Dương

Ấp 1A , xã Hòa 

Phú , huyện Củ 

Chi

10A4 6.2 Tb T

225 7/17/2021 15:51
LÊ HOÀNG 

NHỰT
THÁI Nam 4/8/2005

Đồng Thạnh , Gò 

Công Tây , Tỉnh 

Tiền Giang

Ấp Thạnh Lạc Xã 

Đồng Thạnh Gò 

Công Tây Tỉnh 

Tiền Giang

Ấp thượng xã 

tân thông hội 

huyện củ chi

10A9 6.9 Tb T



226 7/18/2021 8:15
NGUYỄN LƯU 

PHƯƠNG
THÁI Nữ 7/25/2005

Trung tâm y tế 

huyện củ chi

Số nhà 26 đường 

705 ấp bình 

thuong 1 xã Thái 

Mỹ huyện củ chi 

tphcm

10A3 7.0 K T

227 7/15/2021 12:44 NGUYỄN QUỐC THÁI Nam 8/22/2005 Huyện củ chi
Ấp gò nỗi xã an 

nhơn tây
10A3 5.3 Tb T

228 7/8/2021 9:27 TRẦN NGUYỄN
THAN

H
Nam 11/21/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Ấp mỹ khánh A 

xã Thái Mỹ 

huyện Củ Chi

Ấp mỹ khánh A 

xã Thái Mỹ 

huyện Củ Chi

229 7/10/2021 12:46 LÊ VĂN
THÀN

H
Nam 11/2/2005 BÌNH DƯƠNG

Ấp 3, Xã Hoà 

Phú , Huyện Củ 

Chi ,TPHCM

230 7/25/2021 11:08 NGÔ THỊ THANH THẢO Nữ 6/1/2005 Bệnh Viện Từ Dũ

Ấp Bình 

Thượng1. Xã 

Thái Mỹ. Huyện 

Củ Chi

10A2 7.1 K T

231 7/7/2021 20:55 NGUYỄN DIỆU THẢO Nữ 3/28/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

52L,đường 416, 

tổ 2, ấp 5, xã 

Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10A5 7.4 K T

232 7/24/2021 17:55
NGUYỄN THỊ 

HỒNG
THẮM Nữ 1/8/2005

Thành phố Hồ Chí 

Minh

52, Nguyễn Thị 

Triệu, Tổ 2, Khu 

phố 2, Thị Trấn 

Củ Chi, huyện 

Củ Chi, TPHCM

Không 10A11 9.4 G T

233 8/12/2021 16:26
PHẠM NGUYỄN 

HỒNG
THẮM Nữ 1/1/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

7/3 Đường 407 

Ấp 2 Xã Phước 

Vĩnh An Củ Chi

10A10 6.3 Tb K

234 7/16/2021 21:46 NGÔ VĂN
THẮN

G
Nam 6/12/2005 Bình Dương

Ấp 2 xã Hoà Phú 

huyện Củ Chi

Ấp 2 xã Hoà 

Phú huyện Củ 

Chi

10A8 6.8 K T



235 7/8/2021 15:06 PHẠM ĐỨC
THẮN

G
Nam 7/2/2005 Bệnh viện Củ Chi

35/1c đường 625 

ấp Mũi Côn Tiểu 

xã Phước Hiệp 

huyện Củ Chi

35/1c đường 

625 ấp Mũi Côn 

Tiểu xã Phước 

Hiệp huyện Củ 

Chi

236 7/20/2021 10:49
NGUYỄN NGỌC 

ANH
THI Nữ 7/7/2005

Trung Tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi, 

TP.HCM

Ấp bàu tre 1, Tổ 

5, số nhà 31, 

Đường Mai Thị 

Chửng, xã Tân 

An Hội, huyện Củ 

Chi, TP.HCM

10A8 6.4 Tb K

237 7/18/2021 12:18 LÊ XUÂN THIỆN Nam 8/5/2004

Xã Tân Tiến - 

Đồng Phú - Bình 

Phước

Ấp Đồng Chắc - 

Xã Tân Hoà - 

Huyện Đồng Phú 

- Tỉnh Bình 

Phước

Số 37,Đường 

Trần Thị Lan, Tổ 

5,Ấp 2A, Xã Tân 

Thạnh 

Tây,Huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí 

Minh

10A11 8.7 G T

238 8/9/2021 14:46 LÊ NGUYỄN GIA THINH Nam 4/10/2005

Ấp cây trôm xã 

phước hiệp huyện 

củ chi

Ấp cây trôm xã 

phước hiệp
10A2 6.3 Tb T

239 7/13/2021 20:32
TRƯƠNG 

PHƯỚC
THỊNH Nam 5/30/2002 Huyện Củ Chi

Tổ 1, khu phố 1, 

Thị Trấn Củ Chi, 

Huyện Củ Chi

87/4 Đường số 

36, Ấp Thượng, 

xã Tân Thông 

Hội, Huyện Củ 

Chi

11A3

240 7/9/2021 9:52 NGÔ TẤN
THÔN

G
Nam 1/31/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

98a tổ 17 đường 

Bùi Thị Điệt ấp 3 

Xã Phạm Văn 

Cội Huyện Củ 

Chi Thành Phố 

Hồ Chí Minh

10A1 7.7 K T

241 7/10/2021 13:10 TÔ HOÀNG THƠ Nữ 6/28/2005 TP. Hồ Chí Minh

Ấp Phú An, Phú 

Hòa Đông Củ 

Chi, TP. Hồ Chí 

Minh

10A2 8.9 G T



242 7/17/2021 10:27 NGUYỄN MINH
THUẬ

N
Nam 7/8/2004 Tỉnh Bạc Liêu

Ấp Thống Nhất, 

thị trấn ngan 

dừa, huyện hồng 

dân, tỉnh Bạc Liêu

Ấp 3 xã phước 

vĩnh an huyện 

củ chi TPHCM

10A8 5.3 Tb T

243 7/7/2021 18:47
NGUYỄN NGÔ 

MINH

THUẬ

N
Nam 9/20/2005

Bệnh viện Hùng 

Vương TP Hồ Chí 

Minh

Tổ 10 ấp tiền xã 

Tân Thông Hội 

huyện Củ Chi

Tổ 7 114/28 

đường 94 bến 

đò một Tân Phú 

Trung

10A4 7.6 Tb T

244 7/24/2021 20:22
NGUYỄN THỊ 

HOÀ

THUẬ

N
Nữ 6/24/2005

Củ Chi TP Hồ Chí 

Minh

Ấp 3, xã Phạm 

Văn Cội, huyện 

Củ Chi TP HCM

10A8 7.6 K T

245 7/22/2021 22:59
TRƯƠNG THỊ 

VÂN
THUỲ Nữ 8/3/2005 Tp Hồ Chí Minh

Tổ 6, khu phố 8, 

Thị Trấn Củ Chi, 

Tp Hồ Chí Minh

10A4 6.0 Tb T

246 7/7/2021 21:19 ĐOÀN NGỌC THÚY Nữ 1/3/2005 TP HCM

Số 18 đường 537 

ấp Bàu trăn xã 

Nhuận Đức 

Huyện Củ Chi TP 

HCM

10A9 7.2 K T

247 7/18/2021 18:49 ĐỖ THỊ THANH THÚY Nữ 7/2/2005

Trạm y tế xã Phú 

Hải, huyện Phú 

vang,tỉnh thừa 

Thiên Huế

Phước An,Hớn 

Quản, Bình 

Phước

282c Hồ Văn 

Tắng .Tổ 1 phú 

lợi,Tân Phú 

Trung củ chi 

.TPHCM

10A7 6.5 Tb T

248 ############# LÊ NGỌC ANH THƯ Nữ 6/16/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 3 ấp Tân Tiến 

, xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ Chi

10A8 7.3 Tb T

249 7/8/2021 13:35 NGUYỄN MINH THƯ Nữ 4/25/2005 TP HCM

Đường 

417,ấp5,xã 

Phước Vĩnh 

An,huyện củ 

chi,tphcm

10A6 8.2 G T



250 7/18/2021 12:54
NGUYỄN THỊ 

ANH
THƯ Nữ 9/11/2005

Bệnh viện Hùng 

Vương TP HCM

Ấp 10 xã Tân 

Thạnh Đông 

huyện Củ Chi TP 

HCM

Ấp Hậu xã Tân 

An Hội huyện 

Củ Chi TP HCM

10A11 9.2 G T

251 7/8/2021 10:01
NGUYỄN THỊ 

ANH
THƯ Nữ 10/20/2005

Thành phố Hồ Chí 

Minh

59/2 tổ 15 Ấp 

chợ, đường 

Nguyễn Thị Lắng 

, xã Tân Phú 

Trung , huyện Củ 

Chi, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

10A6 7.5 K T

252 ############# TRẨN ANH THƯ Nam 6/15/2005
Thành Phố Hồ Chí 

MInh

678, tổ 5 , khu 

phố 2 , thị trấn củ 

chi 

253 7/25/2021 11:35 VÕ LÊ ANH THƯ Nữ 7/4/2005
Bệnh viện Củ Chi, 

TP. Hồ Chí Minh

Ấp bàu tre 1, xã 

Tân An Hội, 

huyện Củ Chi

10A7 8.9 G T

254 7/18/2021 16:35
VÕ NGUYỄN 

MINH
THƯ Nữ 6/5/2004

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

1A Cư xá Đường 

Sắt , Lý Thái Tổ , 

Phường 1 Quận 3

220/1/1 đường 

Nguyễn Thị 

Lắng , Ấp Phú 

Lợi , xã Tân Phú 

Trung huyện Củ 

Chi

10A4 8.1 G T

255 8/10/2021 18:57
DƯƠNG THỊ 

HOÀI

THƯƠ

NG
Nữ 9/12/2005 TP.Hồ Chí Minh

Xã Ân Hữu, 

Huyện Hoài Ân, 

Tỉnh Bình Định

Số nhà 32A, 

Hẻm 430, Ấp 1, 

Xã Phước Vĩnh 

An, Huyện Củ 

Chi

10A10 5.0 Tb K

256 7/18/2021 12:41 PHAN THÁI HOÀI
THƯƠ

NG
Nữ 11/26/2004

Tỉnh bến tre huyện 

giồng trôm xã châu 

hoà

Tỉnh bến tre xã 

châu hoà huyện 

giồng trôm

Xã phước vĩnh 

an TP HCM 

huyện củ chi ấp 

1 đường 430

257 7/24/2021 16:53 Dương Hiếu Thảo Nam 10/7/2005

Ấp đá nổi B Thạnh 

Đông Tân Hiệp 

Kiên Giang

Tổ 7 ấp 4 xã 

Phước Vĩnh An 

huyện Củ Chi

10A8 4.2 Y K



258 8/9/2021 17:46 Lê Thị Thu Thơ Nữ 2/2/2005 TP Hồ Chí Minh

Ấp mũi lớn 1 , Xã 

Tân An 

Hội,Huyện Củ Chi

10A4 8.5 G T

259 7/8/2021 10:38 DƯƠNG VÂN TIÊN Nữ 4/4/2005
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

24/1A đường 699 

ấp Mỹ Khánh B 

xã Thái Mỹ 

huyện Củ Chi 

tp.HCM

Không 10A6 5.0 Tb T

260 7/8/2021 21:19 HUỲNH KIM TIÊN Nữ 10/6/2005 TPHCM

331/3 TL2 ấp 

xóm mới xã trung 

lập hạ huyện củ 

chi

10A10 5.9 Tb T

261 7/17/2021 9:47 TRẦN BẢO TIỆP Nam 7/26/2005 Hậu Giang

Số nhà 15 đường 

365 ấp mũi lớn 1 

xã Tân An Hội 

huyện Củ Chi

10A8 8.5 G T

262 7/9/2021 17:11 NGUYỄN TRỌNG TÍN Nam 3/7/2005
Thành phố hồ chí 

minh

44b đường đào 

văn thử,ấp xóm 

chùa, xã tân an 

hội,huyện củ chi

không có 10A4 6.5 Tb K

263 8/9/2021 20:43 PHAN HOÀNG TÍN Nam 7/11/2005 Bệnh viện Củ Chi
Ấp Xóm Mới Xã 

Trung Lập Hạ
10A6 4.8 Y Tb

264 7/8/2021 14:11 Nguyễn Phước Tiên Nam 3/7/2004 Phú Yên

109/4 , đỗ thị 

xích , ấp trung , 

tân thông hội , củ 

chi ,tphcm

10A10 8.2 G T

265 7/8/2021 16:53 VÕ THANH TOÀN Nam 10/17/2005
Nhà Hộ Sinh Minh 

Vân

Số 157/14D Hẻm 

157 Lê Minh 

Nhựt Tổ 6 ấp 

Trung. Tân 

Thông Hội Củ 

Chi. TP.HCM

10A10 6.1 Tb T

266 7/15/2021 22:31 LÊ ĐỨC TOÀN Nam 5/25/2004 Bìn dương
Ấp 2 Hã Hòa Phú 

huyện Củ Chi

267 7/22/2021 6:56 LÊ THỊ THU
TRAN

G
Nữ 8/30/2005 CỦ Chi TPHCM

Ấp 2A xã hòa 

phú huyện củ chi 

TPHCM

10A8 6.6 Tb T



268 7/9/2021 20:36 LÊ THÙY
TRAN

G
Nữ 10/24/2005

Nơi sinh: Thanh 

Hóa

Bắc Lương, Thọ 

Xuân, Thanh Hóa

Số nhà 85, Tổ 6, 

Ấp 6, Đường 

Cây Bài, Xã 

Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, tp 

hcm

10A5 7.0 K T

269 7/8/2021 16:16
NGUYỄN THẢO 

TUYẾT

TRAN

G
Nữ 3/18/2005

Thành phố Hồ Chí 

Minh

34A, đường số 

19, ấp Tân Định, 

xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ Chi

10A10 8.4 G T

270 7/26/2021 19:01
NGUYỄN THỊ 

THÙY

TRAN

G
Nữ 9/24/2005

Củ Chi Thành phố 

Hồ Chí Minh

107 đường 28, 

ấp 3 Phước Vĩnh 

An,Củ Chi,TP.Hồ 

Chí Minh

10A11 5.4 Tb T

271 7/8/2021 12:09 DƯƠNG THANH TRÂM Nữ 5/6/2005
Củ chi thành phố 

Hồ Chí Minh

263/12 đường 

Nguyễn Thị 

Măng xã Thái Mỹ 

huyện Củ Chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10A5 9.0 G T

272 7/16/2021 20:16 HÀ DƯƠNG BẢO TRÂM Nữ 3/17/2005
Củ Chi, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

370A, tỉnh lộ 

15,Ấp Bến Cỏ, 

Xã Phú Hòa 

Đông, Huyện Củ 

Chi, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

370A, tỉnh lộ 

15,Ấp Bến Cỏ , 

Xã Phú Hòa 

Đông , Huyện 

Củ Chi, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

10A11 5.8 Tb T

273 7/7/2021 20:41 NGHYỄN HUỲNH TRÂM Nữ 11/1/2004
Kiên lương kiên 

giang

157/3 Thác Lác, 

xã Hòa An, 

huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên 

Giang

Số nhà 66 

đường 31 ấp tân 

thành xã Tân 

Thông Hội 

huyện Củ Chi

10A5 6.1 Tb T



274 7/8/2021 13:40
NGUYỄN 

HOÀNG KIM
TRÂM Nữ 6/14/2005

Thành phố Hồ Chí 

Minh

92 Trần Tử Bình, 

ấp Tân Định,xã 

Tân Thông 

Hội,huyện Củ 

Chi, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

145, đường số 

1, ấp Tân Định, 

Xã Tân Thông 

Hội,huyện Củ chi

10A6 7.2 K T

275 7/8/2021 20:48 NGUYỄN NGỌC TRÂM Nữ 6/18/2005
Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi

Ấp Hậu, xã Tân 

Thông Hội, 

huyện Củ Chi

10A10 6.6 Tb T

276 7/8/2021 9:09
NGUYỄN NGỌC 

BẢO
TRÂN Nữ 1/9/2005

Thành phố Hồ Chí 

Minh

ấp đình xã tân 

phú trung huyện 

củ chi

277 7/17/2021 20:13
NGUYỄN NGỌC 

QUẾ
TRÂN Nữ 5/24/2005 Bệnh viện củ chi

tổ 2, đường 101, 

ấp giữa, xã tân 

phú trung, huyện 

củ chi, thành phố 

hcm

10A8 5.0 Tb K

278 7/17/2021 8:59
HUỲNH PHẠM 

ĐỨC
TRÍ Nam 1/28/2005 Củ Chi, Tp.HCM

113 hồ văn tắng 

tổ 11 ấp xóm 

đồng xã tân phú 

trung huyện củ 

chi tp HCM

Không có 10A4 9.3 G T

279 7/31/2021 18:39 NGUYEN MINH TRIET Nam 12/30/2005

Benh vien cu chi 

thanh pho ho chi 

minh

Tai 68.2 duong 

47 ap tien xa tan 

thong hoi cu chi 

tphcm

10A11 6.1 Tb T

280 7/16/2021 19:48
NGÔ THỊ 

PHƯƠNG
TRINH Nữ 1/1/2005

Ấp xóm mới xã 

Trung lập hạ 

huyện củ chi

Ấp xớm mới xã 

Trung lập hạ 

huyện củ Chi

10A11 8.0 K T

281 7/8/2021 10:21
NGUYỄN 

PHƯƠNG
TRINH Nữ 11/23/2005 Trảng Bàng

386,quốc lộ 22 

,ấp đình ,xã Tân 

Phú Trung 

,Huyện Củ Chi 

,TPHCM

10A6 7.4 K T



282 7/11/2021 18:31
NGUYỄN THỊ 

TUYẾT
TRINH Nữ 1/22/2005

Bệnh viện Củ Chi -

TPHCM

197 TL2 ,ấp3 

Phước Vĩnh 

An,Củ Chi, 

TP.Hồ Chí Minh

10A7 6.2 Tb T

283 7/16/2021 20:02 TÔ NGỌC TRINH Nữ 7/12/2005

Ấp Phụng Sơn A 

Xã Tân Long 

Huyện Phụng Hiệp 

Tỉnh Hậu Giang

236C khu vực 

Yên Trung 

phường Lê Bình 

quận Cái Răng 

Thành Phố Cần 

Thơ

đường 25 số 

nhà 15 ấp tân 

định xã tân 

thông hội huyện 

củ Chi TP HCM

10A11 8.0 K T

284 7/13/2021 12:52 BÙI TRẦN BẢO
TRUN

G
Nam 11/1/2005 Hoóc Môn

Tổ 3,Ấp Cây 

Sộp, xã Tân An 

Hội,Củ 

Chi,TP.Hồ Chí 

Minh

10A7 6.5 Tb K

285 8/6/2021 17:37 LÊ ĐỨC
TRUN

G
Nam 9/25/2004 Củ Chi

29/10 đường 

Nguyễn Văn Khạ 

kp8 thị trấn củ 

chi huyện củ chi

Không 11A5

286 8/9/2021 15:54 NGUYỄN NGỌC
TRƯỜ

NG
Nam 7/25/2004

Củ Chi TP Hồ Chí 

Minh

Ấp chợ xã 

Phước thạnh 

huyện củ Chi

Ấp chợ xã 

Phước thạnh 

huyện củ Chi

10A5 8.0 K T

287 7/28/2021 17:09 NHUYỄN QUANG
TRƯỜ

NG
Nam 2/19/2005 Tỉnh Hà Nam

Xã Nhân Chính , 

Huyện Lý Nhân , 

Tỉnh Hà Nam

Thị Trấn Củ Chi 

, Huyện Củ Chi , 

Tp Hồ Chí Minh

10A10 6.3 Tb T

288 7/10/2021 12:18 PHAM MINH
TRƯỜ

NG
Nam 1/23/2005 TP HỒ CHÍ MINH

Tổ 2 , Ấp 1 , xã 

Phước Vĩnh An , 

huyện Củ Chi

Tổ 2 , ấp 1 , xã 

Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi

10A5 8.2 K T

289 7/13/2021 13:15 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 2/27/2005
Bệnh viện Bình 

Dương

Ấp 12 ,Tân 

Thạnh Đông 

,huyện Củ Chi

10A3 5.2 Tb K

290 7/10/2021 10:01 CHÂU MINH TÚ Nam 1/29/2004
Thành phố Hồ Chí 

Minh

98 lê minh nhựt 

ấp chánh xã tân 

thông hội huyện 

Củ Chi tp HCM

10A8 6.4 Tb T



291 7/8/2021 19:46 HUỲNH ANH TÚ Nữ 12/8/2005

Trạm y tế xã Tân 

Phú Trung huyện 

Củ Chi

55/30/3A đường 

89 tổ 3 Ấp Cây 

Da xã Tân Phú 

Trung huyện Củ 

Chi

10A5 7.3 Tb T

292 7/10/2021 14:07 LÊ ANH TÚ Nam 6/7/2005 Củ Chi

đường Huỳnh Thị 

Thơm ,số 24, ấp 

Tân Định,xã Tân 

Thông Hội,huyện 

Củ Chi,TP HCM

10A10 7.8 K T

293 7/7/2021 18:34 PHẠM MINH TUẤN Nam 6/4/2004 Bình dương

22/4/đường 360 

áp xóm chùa/xã 

tân an hội/huyện 

củ chi

10A5 5.9 Tb T

294 7/10/2021 12:35 NGUYỄN MINH TUẤN Nam 3/21/2005
Bệnh biện cấp cứu 

Trưng Vương

Ấp Phú Mỹ ,Phú 

Hoà Đông, Củ 

Chi,TP. Hồ Chí 

Minh

Ấp Phú MỸ ,Phú 

Hoà Đông, Củ 

Chi

10A7 6.1 Tb K

295 7/25/2021 15:35 PHẠM QUỐC TUẤN Nam 7/7/2004 Tp Hồ Chí Minh

Ấp Tân Thuận, 

xã Hững Thuận, 

huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 

Ninh.

Phố trọ Ngọc 

Kim Ngân, 

đường 390, ấp 

Trảng Lắm, xã 

Trung Lập Hạ, 

huyện Củ Chi, tp 

Hồ Chí Minh.

10A3 5.8 Tb T

296 7/16/2021 22:51 TRẦN QUANG TUẤN Nam 8/19/2004 Bình Định
Xã Trung An Ấp 

Thạnh An

Xã Trung An Ấp 

Thạnh An
10A11 5.9 Tb K

297 7/18/2021 14:54 TRỊNH ANH TUẤN Nam 8/18/2005

Xã Định Hưng, 

Huyện Yên Định, 

Tỉnh Thanh Hóa

82/5c Xã Tân 

Thạnh Tây, 

Huyện Củ Chi, 

TPHCM



298 7/10/2021 19:20
NGUYỄN THỊ 

NGỌC
TUYỀN Nữ 3/27/2005 Bệnh Viện Củ chi

Nhà số 52 , Tổ 

21 , Đường Phú 

Mỹ , Ấp Phú Mỹ , 

Xã Phú Hoà 

Đông , Huyện Củ 

Chi, TPHCM

10A7 6.2 Tb T

299 7/18/2021 10:01 VÕ THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 4/3/2005

Nhà Bảo Sanh 

Minh Vân huyện 

Củ Chi

Ấp Bàu Sim xã 

Tân Thông Hội 

huện Củ Chi

10A11 7.6 K T

300 7/8/2021 13:36 Hồ Thanh Tuyền Nữ 10/28/2021

Ấp An Bình/ xã 

trung an / huyện 

Củ Cho / thành 

Phố Hồ Chí Minh

278D / tổ 5 / 

đường trung an/ 

ấp an bình

10A7 7.4 K T

301 7/20/2021 20:05
CHUNG 

NGUYỄN BÍCH
UYÊN Nữ 5/13/2005 TP Hồ Chí Minh

Ấp 1, Tổ 6 Xã 

Phước Vĩnh An, 

số nhà 418/16A

10A11 8.7 G T

302 7/10/2021 20:01 HÀ PHƯƠNG UYÊN Nữ 9/21/2005
Trung tâm y tế 

huyện củ chi

Ấp mũi lớn 1- xã 

tân an hội

Ấp mũi lớn 1-xã 

tân an hội
10A1 5.2 Tb K

303 7/9/2021 14:59 TRẦN VÕ THẢO UYÊN Nữ 12/4/2004 TP.Hồ Chí Minh

74, đường 

Nguyễn Thị 

Triệu, Tổ 2, Khu 

phố 2, thị trấn Củ 

Chi

10A1 6.0 Tb T

304 7/8/2021 13:36
NGUYỄN NGỌC 

MINH
VÂN Nữ 5/18/2005

Củ Chi , thành phố 

Hồ Chí Minh

Tổ 3, khu phố 3, 

số 25, đường 

Phạm Hữu Tâm, 

huyện Củ Chi , 

thị trấn Củ Chi

không có 10A7 9.6 G T

305 8/9/2021 18:21
NGUYỄN THỊ 

THẢO
VÂN Nữ 6/7/2005 Tỉnh Gia Lai

Thôn Tân Thủy - 

Xã Iaga - Huyện 

Chưprông- Tỉnh 

Gia Lai

Ấp 1 - Xã 

Phước Vĩnh An - 

 Huyện Củ Chi - 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

10A4 8.7 K T



306 7/7/2021 19:01 TRẦN KIM VÂN Nữ 4/18/2005
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

39/43 Đường Lô 

Tư,Phường Bình 

Hưng Hòa 

A,Quận Bình 

Tân,Tphcm

7A,Tổ 3, Đường 

365,Ấp Mũi Lớn 

1,Xã Tân An 

Hội,Huyện Củ 

Chi,Tphcm

10A5 7.9 K T

307 7/7/2021 21:32 TRẦN THANH VÂN Nữ 4/14/2005

Nhà bảo sanh 

Minh Vân Củ Chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Số nhà 54 đường 

Phạm Hữu Tâm 

tổ 6 khu phố 3 thị 

trấn Củ Chi 

huyện Củ Chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

10A10 6.7 Tb T

308 8/7/2021 20:14
NGUYỄN 

TƯỜNG
VI Nữ 12/28/2005 Củ Chi TPHCM

Đường 387 ấp 

cây sộp xã Tân 

An Hội huyện Củ 

Chi

10A10 6.4 Tb T

309 7/25/2021 9:30 LÊ TRIỀU VĨ Nam 1/11/2005 Bệnh viện Củ Chi

Tổ 2 khu phố 3 

thị trấn Củ Chi 

huyện Củ Chi

10A5 7.7 K T

310 8/11/2021 7:32 LÊ QUANG VINH Nam 6/11/2005

Bệnh viện củ chi 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Ấp hậu xã tan an 

hội huyện củ chi

Ấp hậu xã tan 

an hội
10A3 7.0 K T

311 7/9/2021 12:06 LÊ QUANG VINH Nam 8/17/2004
THÀNH PHỐ Hồ 

Chí MINH

Số nhà 13c 

đường số 19. Tổ 

4 . kp6.thị trấn củ 

chi. Huyện củ chi

Không có 10A5 7.7 Tb T

312 7/12/2021 21:08 TRẦN QUANG VINH Nam 3/8/2005 Tphcm
Tổ 6,khu phố 

7,Thị Trấn Củ Chi
Không 10A2 6.0 Tb T

313 8/14/2021 21:52
DƯƠNG 

TRƯỜNG
VŨ Nam 6/16/2000 Bình Dương

Số 19 đường 471 

ấp An Hoà xã 

Trung An huyện 

Củ Chi tp HCM

Số 19 đường 

471 ấp An Hoà 

xã Trung An 

huyện Củ Chi tp 

HCM

314 ############# TRẦN HOÀNG VŨ Nam 8/27/2005
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Dương 

Tổ7 - ấp 4a -xã 

Bình Mỹ -Huyện 

Củ Chi -TPHCM



315 7/31/2021 22:53
TRƯƠNG 

TRỌNG
VŨ Nam 10/6/2005 Củ Chi Tp HCM

Tổ 92B Ấp Phú 

Bình Xã Phú Hoà 

Đông Huyện Củ 

Chi

Số Nhà 31A 

Đương 440 Tổ 

92B Xã Phú Hoà 

Đông Huyện Củ 

Chi

10A7 6.5 Tb K

316 7/8/2021 10:34 VÕ HOÀN VŨ Nam 1/7/2005 TP HỒ CHÍ MINH

114/19, đường 

94 Ấp bến đò 1, 

xã Tân Phú 

Trung, Củ Chi

10A6 6.0 Tb T

317 7/21/2021 14:02 HOÀNG VY Nữ 11/5/2005 Lâm Đồng

TDP9,Thị Trấn 

Madaguoi,Huyện 

Đạ Huoai,Tỉnh 

Lâm Đồng

21/8A,đường95,

ấp bến đò2,xã 

Tân Phú 

Trung,huyện Củ 

Chi,Tp HCM

10A6 7.3 K T

318 7/27/2021 18:09 LÊ THỊ YẾN VY Nữ 12/23/2005
Bệnh viện củ chi 

tphcm

113A , đường số 

19, ấp Tân Lập, 

Tân Thông Hội, 

Củ Chi, TP.Hồ 

Chí Minh

10A5 6.9 K T

319 8/10/2021 19:28
NGUYỄN NGỌC 

LAN
VY Nữ 6/6/2004 Bệnh viện củ chi

Sn 176 đường 

tỉnh lộ 2 tổ 9 ấp 

xóm mới xã trung 

lập hạ huyện củ 

chi tphcm

K13M

320 7/11/2021 7:22
NGUYỄN NỮ 

TƯỜNG
VY Nữ 10/18/2005 TP HCM

32. Đường 417. 

Ấp 5 .Phước 

Vĩnh An .Củ Chi. 

TP HCM

10A8 5.6 Tb K

321 7/27/2021 23:40 NGUYỄN THANH VY Nữ 12/26/2005 Củ chi

833 quốc lộ 22 

khu phố 5 thị trấn 

củ chi thành phố 

hồ minh

Khu phố 5 thành 

phố hồ chí minh 

huyện củ chi

10A6 6.8 K T

322 7/9/2021 16:16 PHẠM THỊ THÚY VY Nữ 10/15/2005
Thành phố hồ chí 

minh

Số nhà 56 ấp 

đức hiệp, xã 

nhuận đức, 

huyện củ chi

Ko có 10A1 8.3 K T



323 8/2/2021 22:25 NGUYỄN THỊ MỸ XUÂN Nữ 11/19/2005

Phường An Lạc, 

quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ

Ấp Tân An, xã 

Phong Hoà, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

Lộ 7, ấp Tân 

Định, xã Tân 

Thông Hội, 

huyện Củ Chi

10A10 7.4 K T

324 7/7/2021 18:50 TRẦN ĐÌNH ÁI XUÂN Nữ 9/18/2005
Củ chi,Thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 14,Nguyễn 

Thị Lừa,khu phố 

5,Thị Trấn Củ Chi

449A,đường 

Nhuận Đức,ấp 

bầu tròn,xã 

Nhuận 

Đức,huyện Củ 

Chi

10A4 7.6 K T

325 7/7/2021 21:16 Lê Nguyễn Như Ý Nữ 8/3/2005 Bình Phước

177, ấp Tân 

Thành xã Tân 

Thông Hội huyện 

Củ Chi

10A8 6.9 K T

326 7/8/2021 7:24
TRẦN NGỌC 

NHƯ
Ý Nữ 10/4/2005

Huyện Củ Chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Bình Hạ Tây 

xã Thái Mỹ 

huyện Củ Chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Bình Hạ Tây 

xã Thái Mỹ 

huyện Củ Chi 

thành phố Hồ 

Chí Minh

10A9 8.7 G T


